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Lĩnh vực xét nghiệm:              Hóa sinh  
Discipline of medical testing: Biochemistry 

 
 
STT 
No. 

Loại mẫu  
(chất chống đông-

nếu có) 
Type of sample  

(anticoagulant-if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  
(The name of medical tests) 

Kỹ thuật  
xét nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 
nghiệm 

(Test method) 

1. 

Huyết tương/ 
Plasma  

(Heparin) 

Định lượng ure 
Determination of Urea 

Động học UV 
Enzymatic 
KeniticUV  

QTXN 02 (2023) 
(AU 400) 

2. 
Định lượng Acid Uric 
Determination of Acid Uric 

Đo mầu enzyme 
Enzymatic 

colourimetric 

QTXN 03 (2023) 
(AU 400) 

3. 
Xác định hoạt độ Aspartate 
Aminotransferase (AST) 
Determination of AST 

Động học UV 
Enzymatic 
KeniticUV  

QTXN 04 (2023) 
(AU 400) 

4. 
Xác định hoạt độ Alanine 
aminotransferase (ALT) 
Determination of ALT 

Động học UV 
Enzymatic 
KeniticUV  

QTXN 05 (2023) 
(AU 400) 

5. 
Định lượng Cholesterol 
Determination of Cholesterol 

Đo mầu enzyme 
Enzymatic 

colourimetric 

QTXN 06 (2023) 
(AU 400) 

6. 
Định lượng Triglycerid 
Determination of Triglyceride 

Đo mầu enzyme 
Enzymatic 

colourimetric 

QTXN 07 (2023) 
(AU 400) 

7. 
Định lượng Progesteron 
Determination of Progesteron 

Miễn dịch điện 
hóa phát quang 

Electrochemilumin
escence 

Immunoassay” 
ECLIA 

QTXN 10 (2023) 
(COBAS e 601) 

 
Ghi chú/Note: QTXN: Quy trình xét nghiệm do PXN xây dựng/ Laboratory developed method 

  
           

 


